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Qui ước ký hiệu: XX: Số phòng máy tính, YY: Số thứ tự trong danh sách dự thi, ZZ: Số máy, HoTen: Họ và Tên thí sinh không có dấu.
Ví dụ: Thí sinh thi tại phòng 8 có số thứ tự trong danh sách dự thi là 16 được bố trí ngồi máy số 9 có họ tên là Đỗ Minh Triết thì XX-YY-ZZ-HoTen được viết: 08-16-09-DoMinhTriet
Phần 1: WINDOWS + MS WORD (10 điểm)
1.1. WINDOWS (3 điểm)	
· [image: ]Trên ổ đĩa D: tạo cây thư mục như hình bên.
· Dùng Notepad tạo tập tin TraLoi.TXT trong thư mục BanLuu và trả lời các câu hỏi sau: 
+  	Trình bày ngắn gọn 2 cách mở Windows Explorer.
+	Trình bày ngắn gọn cách thay đổi biểu tượng (icon) của My Computer.
· Nén thư mục TinA thành tập tin TINA.RAR và đặt trong thư mục BanLuu.


1.2. MS WORD (7 điểm)	
Khởi động MS Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên/dưới/trái/phải = 2cm. Hoàn tất văn bản sau và lưu vào thư mục MSWord lấy tên XX-YY-ZZ-HoTen-BAITHI-WORD.DOCXNHÀ VƯỜN CỦA NGƯỜI VIỆT




S
[image: nha-vuuon1]ự kết hợp hài hòa giữa nhà và vườn tạo ra không gian kiến trúc độc đáo cho người sử dụng. Hoa súng thả hồ nước, tóc tiên trồng ven đường đều có thể biến tấu thành các tiểu cảnh xinh xắn tô điểm cho nhà vườn.
Người Việt khi làm nhà rất quan tâm tới phong thủy. Phong thủy là cách điều chế gió, nước trong quan hệ với tự nhiên, con người. Việc chọn lựa vị trí, thế đất xây nhà rất quan trọng. Vùng đất cát tướng ám chỉ địa khí chỗ đất đó có ngưng tụ hay không. Ngược lại vùng đất hung tướng nghĩa là địa khí vùng đó ngưng tụ mà dễ lưu tán, xây nhà ở khu vực này gặp nhiều trắc trở, không may.
Hình dạng mảnh đất xây dựng vuông vức là tốt. Hình tam giác hay hình tròn không thích hợp cho việc xây nhà ở. 


DU LỊCH TRONG NƯỚC

TOUR	SỐ NGÀY	NGÀY KHỞI HÀNH
Bà Nà – Hội An	3	29/04/2014
Đà Lạt – Thung lũng vàng	5	28/04/2014
Phú Quốc – Resort 4 *	4	30/04/2014


Phần 2: EXCEL (10 điểm) (Đề 12)
Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục MSExcel với tên 
XX-YY-ZZ-HoTen-BAITHI-EXCEL.XLSX
	

	BẢNG TỔNG KẾT MUA BÁN VÀNG NGOẠI TỆ TRONG NGÀY 01/01/2015

	STT
	Mã
Hàng
	Tên
Hàng
	Số
Lượng
	Đơn vị
tính
	Mua
	Bán
	Đơn Giá
	Thành
tiền

	1
	V99
	
	5
	
	X
	
	
	

	
	V97
	
	12
	
	
	X
	
	

	
	USD
	
	1200
	
	
	X
	
	

	
	FF
	
	5000
	
	X
	
	
	

	
	V97
	
	5
	
	X
	
	
	

	
	DM
	
	4500
	
	X
	
	
	

	
	GBP
	
	800
	
	
	X
	
	

	
	USD
	
	8000
	
	X
	
	
	

	
	V99
	
	28
	
	X
	
	
	



	
	BẢNG ĐƠN GIÁ
	
	
	
	

	
	Mã hàng
	Tên Hàng
	Đơn Giá
	
	
	
	

	
	
	
	Mua
	Bán
	
	
	
	

	
	V99
	Vàng 99%
	5000000
	5040000
	
	
	
	

	
	V97
	Vàng 97%
	4000000
	4940000
	
	
	
	

	
	USD
	Đô La Mỹ
	1650
	11670
	
	
	
	

	
	GBP
	Bảng Anh
	8600
	18800
	
	
	
	

	
	DM
	Mác Đức
	5700
	5856
	
	
	
	

	
	FF
	Franc Pháp
	2960
	3000
	
	
	
	

	
Yêu cầu:
	

	Câu 1
	Nhập liệu cho bảng tính
	(0.5đ)

	
	Kẻ khung và định dạng cho các bảng
	(0.5đ)

	Câu 2
	Lập công thức điền cột Tên Hàng 
	(1đ)

	Câu 3
	Đơn vị tính : được dựa vào ký tự đầu của Mã Hàng, nếu là "V" đơn vị tính là "lượng" ngược lại đơn vị tính chính là Mã Hàng
	(1đ)

	Câu 4
	Đơn Giá được dựa vào Mã Hàng và tra trong BẢNG ĐƠN GIÁ
	(1đ)

	Câu 5
	Thành Tiền = Đơn giá x Số lượng
	(1đ)

	Câu 6
	Định dạng cột Đơn giá có 2 số lẻ và có đơn vị là “đồng”
	(1đ)

	Câu 7
	Sắp xếp theo Mã Hàng tăng dần, nếu trùng thì sắp xếp theo Thành tiền giảm dần
	(1đ)

	Câu 8
	Rút trích các mã hàng Ngoại Tệ đã được mua
	(1đ)

	Câu 9
	Lập bảng Thống kê Thành Tiền như sau
	(1đ)

	
	Mặt hàng
	BÁN
	MUA
	
	
	
	

	
	VÀNG
	?
	?
	
	
	
	

	
	NGOẠI TỆ
	?
	?
	
	
	
	

	
	
	

	Câu 10
	Vẽ biểu đồ dạng Cột (Column) so sánh việc mua bán Vàng và Ngoại Tệ dựa trên bảng Thống kê ở câu 9.
	(1đ)

	

	Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, sinh viên có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau.
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	GỢI Ý CHẤM BÀI

	
	Nội dung
	Điểm

	Phần 1
	WINDOWS +  WORD
	10 

	WINDOWS
	Tạo cây thư mục đúng
	1

	
	Tạo tập tin và trả lời 2 câu đúng( mỗi câu lý thuyết đúng cho 0.5)
	1

	
	Nén và lưu tập tin nén đúng vị trí 
	1

	WORD
 
	Tạo chữ nghệ thuật, chèn hình, shapes
	0. Tạo chữ WordArt – hiệu ứng
0. Chèn Shapes – hiệu ứng
0. Chèn hình
	1
0.5
0.5

	
	Chia cột báo, định Drop Cap
	0. Định dạng Cột báo
0. Định dạng  Drop Cap 
	1
1

	
	Định dạng Paragraph
	0. Canh điều hai biên ; Định dạng nền
0. Định dạng Text Effect, Position 
	0.5
0.5

	
	Tạo bảng
	0. Tạo bảng
0. Định dạng đường viền và màu nền
	0.5
0.5

	
	Bullets
Đặt Tab Stop
	0. Định Bullets đầu dòng – đặt Tab
0. Định dạng Tab
	0.5
0.5

	Phần 2
	EXCEL
	10

	1
	SV làm đúng
	1

	2
	SV làm đúng
	1

	3
	SV làm đúng
	1

	4
	SV làm đúng
	1

	5
	SV làm đúng
	1

	6
	SV làm đúng
	1

	7
	SV làm đúng
	1

	8
	SV làm đúng
	1

	9
	SV làm đúng
	1

	10
	SV làm đúng
	1
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